
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 501 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Anh Văn kinh doanh   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1091

Giảng viên: Trần Kim Thảo

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:16:30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403321 Võ Thị Diễm Kiều MMH-265/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1091

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-Learning

Môn học: Chủ nghĩa xã hội khoa học - Số tín chỉ: 2

Lớp môn học: 1137

Giảng viên: Phạm Thị Anh Ngọc

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403851 Lê Huỳnh Phương Dung TVD MMH - 1777/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1137

2 22403669 Lê Dương Lâm TVD MMH - 1607/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1137

3 22403993 Dương Thị Kiều Oanh MKD MMH - 1820/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1137

4 22403674 Dương Minh Quang TVD MMH - 1611/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1137

5 22503596 Võ Duy Minh QLD MMH-3607/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1137

6 22403998 Trần Khánh Hùng MKD MMH - 1821/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1137

7 22403763 Phạm Khánh Thi TVD MMH - 1613/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1137

8 22403738 Nguyễn Huỳnh Nhật Thụy TVD MMH - 1614/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1137

9 22403852 Dương Mai Hân TVD MMH - 1776/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1137

10 22403583 Trần Thanh Trang MKD MMH-218/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1137

11 22403794 Vũ Thi Hồng MKD MMH - 1764/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1137

12 22403812 Phạm Minh Phương Thư BLD MMH - 1943/QĐ-ĐHHS, 26/06/2025 1137

13 22403341 Trịnh Hữu Hiệp TAD
	

MMH-176/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025
1137

14 22403998 Trần Khánh Hùng MKD MMH - 1821/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1137

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 305 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Hành vi tổ chức                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1008

Giảng viên: Trương Quang Vinh

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:7:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22304949 Trần Hồng Nhung TVD MMH-2541/QĐ-ĐHHS, 24/09/2024 1008

2 22403053 Mai Mỹ Tiên TVD MMH-2554/QĐ-ĐHHS, 24/09/2024 1008

3 22403053 Mai Mỹ Tiên TVD
	

MMH-2554/QĐ-ĐHHS, 24/09/2024
1008

……………………………. …………………………….

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-learning

Môn học:Kinh tế chính trị Mac Lenin                   - Số tín chỉ: 

Lớp môn học: 1041

Giảng viên: Phạm Thị Ngọc Anh

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22503689 Võ Nguyễn Song Ngọc MMH-3656/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

2 22503597 Tống Thị Thu Thủy MMH-3641/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

3 22500340 Lưu Nhật Hòa MMH-2958/QĐ-ĐHHS, 17/09/2025 1041

4 22503634 Quan Trung Thành MMH-3608/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

5 22403693 Trần Phi Yến MMH - 1460/QĐ-ĐHHS, 08/05/2025 1041

6 22503699 Võ Nguyễn Nhị Ngọc MMH-3614/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

7 22500319 Nguyễn Hồng Ngọc MMH-2952/QĐ-ĐHHS, 17/09/2025 1041

8 22403728 Lê Thị Ái Khuyên MMH - 1751/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1041

9 22501022 Nguyễn Ngọc Mai Trâm MMH-3409/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1041

10 22503613 Huỳnh Phú Hải MMH-3604/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

11 22500610 Nguyễn Đinh Phúc Hiếu MMH-3424/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1041

12 22503596 Võ Duy Minh MMH-3607/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

13 22503572 Trương Tâm Phúc MMH-3622/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

14 22500763 Trần Thi Tuyết Nga MMH-2734/QĐ-ĐHHS, 05/09/2025 1041

15 22501072 Nguyễn Thị Kim Ngân MMH-3411/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1041

16 22503594 Lê Thi Thu Tâm MMH-3624/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1041

17 22403310 Nguyễn Thị Thanh Huyền MMH-178/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1041

18 22503968 Nguyễn Minh Nhật MMH-850/QĐ-ĐHHS, 10/03/2026 1041

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..
Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-learning

Môn học: Kinh tế vi mô                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1078

Giảng viên: Đinh Thị Lợi

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành
Số tờ/Số file -

dung lượng 

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22503343 Trần Nguyễn Bích Trân TVD MMH-3432/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1078

2 22503699 Võ Nguyễn Nhị Ngọc TVD MMH-3614/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1078

3 22503613 Huỳnh Phú Hải MKD MMH-3604/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1078

4 22500610 Nguyễn Đinh Phúc Hiếu TVD MMH-3424/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1078

5 22500763 Trần Thi Tuyết Nga MKD MMH-2734/QĐ-ĐHHS, 05/09/2025 1078

6 22500879 Nguyễn Lê Quang Anh TVD MMH-3427/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1078

7 22403845 Phan Bảo Uyên MKD MMH - 1768/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1078

8 22503310 Nguyễn Thị Thanh Huyền TVD MMH-3431/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1078

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-learning

Môn học:Kinh tế Vĩ mô                   - Số tín chỉ:3 

Lớp môn học: 1082

Giảng viên: La Hoàng Lâm

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành
Số tờ/Số file -

dung lượng 

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403255 Lê Thành Phong MKD MMH-213/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1082

2 22403993 Dương Thị Kiều Oanh MKD MMH - 1820/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1082

3 22403763 Phạm Khánh Thi TVD MMH - 1613/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1082

4 22403845 Phan Bảo Uyên MKD MMH - 1768/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1082

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 401 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh 3                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1016

Giảng viên: Nguyễn Văn Chương

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:13:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành
Số tờ/Số file -

dung lượng 

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22404003 Nguyễn Thị Hồng Vân TAD MMH - 1975/QĐ-ĐHHS, 26/06/2025 1016

2 22500491 Trần Thị Yến Nhi TAD
MMH-102/QĐ-ĐHHS, ngày 

12/01/2026
1016

3 22403812 Phạm Minh Phương Thư TAD MMH - 1943/QĐ-ĐHHS, 26/06/2025 1016

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:505 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Kỹ năng Đọc và Viết tiếng Anh 2                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1124

Giảng viên: Bùi Thị Hòa

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:14:45

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500319 Nguyễn Hồng Ngọc TAD MMH-2952/QĐ-ĐHHS, 17/09/2025 1124

2 22403096 Nguyễn Ngọc Uyên Uyên TAD MMH-2997/QĐ-ĐHHS, 23/10/2024 1124

3 22500900 Bùi Thị Huyền Trang TAD MMH-3408/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1124

4 22401595 Phạm Nhật Vi TAD MMH-2998/QĐ-ĐHHS, 23/10/2024 1124

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 501 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh 2                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1053

Giảng viên: Trần Kim Thảo

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi: 8:45

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500319 Nguyễn Hồng Ngọc TAD MMH-2952/QĐ-ĐHHS, 17/09/2025 1053

2 22403096 Nguyễn Ngọc Uyên Uyên TAD
	

MMH-2997/QĐ-ĐHHS, 23/10/2024
1053

3 22500900 Bùi Thị Huyền Trang TAD
	

MMH-3408/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025
1053

4 22401595 Phạm Nhật Vi TAD MMH-2998/QĐ-ĐHHS, 23/10/2024 1053

5 22403812 Phạm Minh Phương Thư TAD MMH - 1943/QĐ-ĐHHS, 26/06/2025 1053

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 301 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Kỹ năng Nghe và Nói tiếng Anh 3                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1054

Giảng viên: Võ Thị Bích Phương

Ngày thi:10/05/2026 

Giờ thi: 7:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22404003 Nguyễn Thị Hồng Vân TAD MMH - 1975/QĐ-ĐHHS, 26/06/2025 1054

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-Learning

Môn học: Kỹ năng Quan hệ công chúng                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1020

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Phương

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi: 9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500729 Tạ Quỳnh Như TAD MMH-3421/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1020

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-Learning

Môn học:Lịch sử Đảng CSVN                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1138

Giảng viên: Nguyễn Minh Quang

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi: 9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22503597 Tống Thị Thu Thủy TAD MMH-3641/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1138

2 22403395 Hồ Thị Tuyết Trinh TVD MH-243/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1138

3 22404003 Nguyễn Thị Hồng Vân TAD MMH - 1975/QĐ-ĐHHS, 26/06/2025 1138

4 22403391 Lê Thị Hồng Long TAD MMH-271/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1138

5 22403669 Lê Dương Lâm TVD MMH - 1607/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1138

6 22403317 Nguyễn Thi Liên QLD MH-186/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1138

7 22403706 Nguyễn Thị Mỹ Uyên TVD MMH - 1616/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1138

8 22403794 Vũ Thị Hồng MKD MMH - 1764/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1138

9 22403341 Trịnh Hữu Hiệp BLD MMH-176/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1138

10 22207756 Phan Thị Thanh Thủy TAD
	

MMH-484/QĐ-ĐHHS, 07/03/2023
1138

11 22207623 Trương Thị Thủy TAD MMH-484/QĐ-ĐHHS, 07/03/2023 1138

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 405 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Marketing căn bản                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1079

Giảng viên: Trương Quang Vinh

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi: 8:45

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22503343 Trần Nguyễn Bích Trân TVD MMH-3432/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1079

2 22500499 Phạm Bảo Khánh Quỳnh TVD MMH-3662/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1079

3 22500740 Trần Thị Yến Nhi MKD MMH-3433/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1079

4 22503613 Huỳnh Phú Hải MKD MMH-3604/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1079

5 22503574 Nguyễn Thị Lệ Hoa MKD MMH-3603/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025 1079

6 22503310 Nguyễn Thị Thanh Huyền TVD MMH-3431/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1079

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 302 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Nghệ Thuật lãnh đạo                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1010

Giảng viên: Đinh Thị Lợi

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi: 10:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403818 Hà Trọng Nghĩa TVD MMH - 1784/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1010

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E Learning

Môn học:Nguyên lý kế toán                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1006

Giảng viên: Lê Thị Bích Thảo

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi: 9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403395 Hồ Thị Tuyết Trinh TAD
	

MMH-243/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025
1006

2 22503699 Võ Nguyễn Nhị Ngọc TAD
	

MMH-3614/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025
1006

3 22500499 Phạm Bảo Khánh Quỳnh TAD MMH-2726/QĐ-ĐHHS, 05/09/2025 1006

4 22400900 Võ Thị Diệu Mai TAD
	

MMH-2260/QĐ-ĐHHS, 28/08/2024
1006

5 22403706 Nguyễn Thị Mỹ Uyên TAD
	

MMH - 1616/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025
1006

6 22403368 Bùi Cẩm Thu Vân TAD MMH-245/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1006

7 22403257 Nguyễn Phương Nhung MKD MMH-211/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1006

8 22403852 Dương Mai Hân TAD MMH - 1776/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1006

9 22403818 Hà Trọng Nghĩa TAD
	

MMH - 1784/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025
1006

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E Learning

Môn học: Nghiên cứu Marketing                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 

Giảng viên: Đỗ Trọng Danh

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi: 9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403623 Vũ Thành Tài MMH-307/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1013

2 22403285 Lê Ngọc Cẩm Giang MMH-206/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1013

3 22403893 Lê Đức Duy MMH - 1816/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1013

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 405 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Ngữ âm và âm vị học Tiếng Anh                    - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 

Giảng viên: Ngô Thị Thanh Thanh

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi: 13:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403995 Nghiêm Ngọc Thanh MMH - 1974/QĐ-ĐHHS, 26/06/2025 1018

2 22401595 Phạm Nhật Vi MMH-2998/QĐ-ĐHHS, 23/10/2024 1018

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..
Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 301 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Ngữ pháp tiếng Anh thực hành                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1089

Giảng viên: Biện Thi Thanh Mai

Ngày thi: 09/05/2026

Giờ thi:13:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500319 Nguyễn Hồng Ngọc MMH-2952/QĐ-ĐHHS, 17/09/2025 1089

2 22401595 Phạm Nhật Vi MMH-2998/QĐ-ĐHHS, 23/10/2024 1089

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-Learning

Môn học: Nói Tiếng Anh trước công chúng                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1055

Giảng viên: Trần Nhật Linh Chi

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500491 Trần Thị Yến Nhi MMH-3404/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1055

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-learning

Môn học: Nhập môn hệ thống thông tin quản lý                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 

Giảng viên: Phạm Thị Thanh Tâm

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403361 Nguyễn Thị Kim Anh MKD MMH-203/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1004

2 22403866
Nguyễn Hoàng Bích 

Phượng
TVD

	

MMH-2970/QĐ-ĐHHS, 17/09/2025
1004

3 22403763 Phạm Khánh Thi TVD
	

MMH - 1613/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025
1004

4 22403879 Hoàng Ngọc Ý Thiên MKD
	

MMH - 1772/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025
1004

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-Learning

Môn học: Nhập Môn Kinh Doanh Quốc Tế                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1044

Giảng viên: Nguyễn Đăng Hiển

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403368 Bùi Cẩm Thu Vân TVD MMH-245/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1044

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-learning

Môn học: Quản trị bán hàng                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1083

Giảng viên: Dương Định Quốc

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22206539 Ngô Việt Tuyết Minh MMH - 3000/QĐ-ĐHHS, 19/12/2022 1083

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học:Quản Trị Chất Lượng                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1143

Giảng viên: Đặng Hoàng Minh Quân

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500492 Lê Tuấn Thành TVD MMH-2729/QĐ-ĐHHS, 05/09/2025 1143

2 22503343 Trần Nguyễn Bích Trân TVD MMH-3432/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1143

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-learning

Môn học:Quản trị truyền thông marketing tích hợp                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1144

Giảng viên: Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403623 Vũ Thành Tài MKD MMH-307/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1144

2 22403285 Lê Ngọc Cẩm Giang MKD
	

MMH-206/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025
1144

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-learning

Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1112

Giảng viên: Hồ Thị Trinh

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403527 Trương Thị Kim Hà TAD MMH-255/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1112

2 22403395 Hồ Thị Tuyết Trinh TVD MMH-243/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1112

3 22403317 Nguyễn Thị Liên. QLD MMH-186/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1112

4 22403993 Dương Thị Kiều Oanh MKD MMH - 1820/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1112

5 22403706 Nguyễn Thị Mỹ Uyên TVD MMH - 1616/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1112

6 22403257 Nguyễn Phương Nhung MKD MMH-211/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1112

7 22500469 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc TVD MMH-2728/QĐ-ĐHHS, 05/09/2025 1112

8 22403400 Lê Hữu Tịnh TVD MMH-240/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1112

9 22403672 Hồ Xuân Hương TVD MMH - 1603/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1112

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-learning

Môn học: Tin học ứng dụng khối ngành Kinh tế                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1005

Giảng viên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403853 Nguyễn Thị Thu Lan MMH - 1783/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1005

2 22403866
Nguyễn Hoàng Bích 

Phượng
MMH-2970/QĐ-ĐHHS, 17/09/2025 1005

3 22500879 Nguyễn Lê Quang Anh MMH-3427/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1005

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: E-learning

Môn học: Tin học ứng dụng khối ngành Khoa học xã hội                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1116

Giảng viên: Nguyễn Lê Duy

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403926 Lưu Thị Quế Chi MMH - 1757/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1116

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học:Thống kê Kinh Doanh                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1080

Giảng viên: Nguyễn Lê Duy

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403361 Nguyễn Thị Kim Anh MKD MMH-203/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1080

2 22404018 Dương Trần Gia Bảo TVD MMH-104/QĐ-ĐHHS, 12/01/2026 1080

3 22403866
Nguyễn Hoàng Bích 

Phượng
TVD MMH - 1786/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1080

4 22403715 Nguyễn Thành Luân TVD MMH - 1609/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1080

5 22403631 Huỳnh Thị Bích Hằng TVD MMH-478/QĐ-ĐHHS, 19/02/2025 1080

6 22403706 Nguyễn Thị Mỹ Uyên TVD MMH - 1616/QĐ-ĐHHS, 23/05/2025 1080

7 22403368 Bùi Cẩm Thu Vân TVD MMH-245/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1080

8 22403936 Đinh Thị Mỹ Hanh MKD MMH - 1817/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1080

……………………………. …………………………….

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-learning

Môn học:Tài chính Doanh Nghiệp                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1081

Giảng viên: Phùng Thế Vinh

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22404018 Dương Trần Gia Bảo MMH-104/QĐ-ĐHHS,  12/01/2026 1081

2 22403818 Hà Trọng Nghĩa MMH - 1784/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1081

3 22500743 Huỳnh Mạnh Cường MMH-3436/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1081

4 22304801 Nguyễn Quốc Tuệ MMH-1606/QĐ-ĐHHS, 05/07/2024 1081

5 22304936 Trần Thị Thúy MMH-1558/QĐ-ĐHHS, 05/07/2024 1081

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-learning

Môn học:  Quản trị nhân sự                 - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1007

Giảng viên: Nguyễn Quốc Sĩ

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22404016 Nguyễn Thái Nam Phương MMH - 1823/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1007

2 22403255 Lê Thành Phong MMH-213/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1007

3 22400900 Võ Thị Diệu Mai MMH-2260/QĐ-ĐHHS, 28/08/2024 1007

4 22503572 Trương Tâm Phúc
	

MMH-3622/QĐ-ĐHHS, 23/10/2025
1007

5 22500469 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc
	

MMH-2728/QĐ-ĐHHS, 05/09/2025
1007

6 22403285 Lê Ngọc Cẩm Giang MMH-206/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1007

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học: Quản trị quan hệ khách hàng (CRM)                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1118

Giảng viên: Trương Quang Vinh

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22402831 Nguyễn Thị Hoàng Quyên MMH-2545/QĐ-ĐHHS, 24/09/2024 1118

2 22403053 Mai Mỹ Tiên MMH-2554/QĐ-ĐHHS, 24/09/2024 1118

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học: Quản trị chiến lược                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1011

Giảng viên: Nguyễn Thanh Nam

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi:9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành
Số tờ/Số file -

dung lượng 

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22301983 Phùng Lê Kim Phượng MMH-2867/QĐ-ĐHHS, 30/11/2023 1011

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi: 405 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Quản trị chuỗi cung ứng                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1085

Giảng viên: Trần Duy Nghiêm Luật

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:16:45

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22301262 Trần Thị Sang MMH-2874/QĐ-ĐHHS, 30/11/2023 1085

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:501 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Anh Văn kinh doanh                   - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1091

Giảng viên: Trần Kim Thảo

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:16:30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403321 Võ Thị Diễm Kiều TAD MMH-265/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1091

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:505 Nguyễn Văn Tráng

Môn học: Hành vi người tiêu dùng                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1045

Giảng viên: Trương Qang Vinh

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:16:30

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22403936 Đinh Thị Mỹ Hanh MMH - 1817/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1045

2 22403879 Hoàng Ngọc Ý Thiên MMH - 1772/QĐ-ĐHHS, 11/06/2025 1045

3 22403257 Nguyễn Phương Nhung MMH-211/QĐ-ĐHHS, 23/01/2025 1045

……………………………. …………………………….

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:305 Nguyễn Văn Tráng

Môn học:Hành vi tổ chức                 - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1008

Giảng viên: Đinh Thị Lợi

Ngày thi: 10/05/2026

Giờ thi:7:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22304949 Trần Hồng Nhung MMH-2541/QĐ-ĐHHS, 24/09/2024 1008

2 22403053 Mai Mỹ Tiên MMH-2554/QĐ-ĐHHS, 24/09/2024 1008

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Tổng số SV dự thi: ……………..

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2



 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Phòng thi:E-Learning

Môn học: Ngữ nghĩa học tiếng Anh                  - Số tín chỉ: 3

Lớp môn học: 1095

Giảng viên: Tăng Lâm Thảo Uyên

Ngày thi: 04/05/2026

Giờ thi: 9:00

Sinh viên không dự thi, ghi chữ "vắng" rõ ràng vào ô sinh viên ký tên bên dưới.

STT MSSV Họ và Tên Lớp ngành

Số tờ/Số file -

dung lượng 

file

 Sinh viên

Ký tên
Điểm Quyết định Số hiệu lớp

1 22500729 Tạ Quỳnh Như MMH-3421/QĐ-ĐHHS, 13/10/2025 1095

……………………………. …………………………….

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI CUỐI HỌC KỲ 

HỌC KỲ 2572

Tổng số SV trong DS: ………….

Ngày ........... tháng..........năm 20…

Giám thị 1 Giám thị 2

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Giảng viên phụ trách Giám đốc chương trình


